Ngày soạn: 23/10/2016

Ngày dạy:          /2016

Tuần 11- Tiết 21
KIỂM TRA 45 PHÚT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Qua tiết kiểm tra HS 

- Nêu được những đặc điểm chung của thực vật và tế bào ở những mô phân sinh của rễ, thân, lá có khả năng phân chia.

- Nhận biết được các thành phần của tế bào và chức năng của chúng.

- Trình bày được sự hút nước và muối khoáng của rễ cây.

- Trình bày được sự giống và khác nhau giữa chồi ngọn và chồi nách.

- Chỉ ra được những đặc điểm của cây xương rồng thích nghi với môi trường sống khô hạn.

 - Vận dụng kiến thức đã học giải thích được tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa.
+ GV nắm bắt được kết quả học tập của HS để điều chỉnh cách dạy cho phù hợp. 

2. Kỹ năng: 

- Vận dụng những kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. 

- Rèn luyện kĩ năng tư duy, so sánh, tổng hợp 

- Kĩ năng làm bài kiểm tra, kĩ năng trả lời câu hỏi 

3. Thái độ:

- Nghiêm  túc trong kiểm tra, tự lực trong làm bài.
4. Những năng lực chủ yếu cần hình thành:

- Năng lực chung: Hình thành cho HS năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, sự sáng tạo trong học tập,... 

- Năng lực chuyên biệt: Hình thành năng lực kiến thức Sinh học, năng lực tính toán, đưa ra các tiên đoán, đề xuất ý kiến,...
II. CHUẨN BỊ CỦA GV - HS:          

1. Chuẩn bị của GV: Đề kiểm tra đủ cho HS. 

2. Chuẩn bị của HS: Ôn tập các kiến thức đã học. 

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA. 
+ HS đại trà: - Trắc  nghiệm : 25% . Kiểm tra tự luận : 75 %.

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. Ổn định lớp (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (Không kiểm tra)                                  
3. Tiến trình bài học (45 phút):                   
A . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Tên chủ đề 
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao 

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chương I :

Tế bào thực vật

(4 tiết)
	Chọn lựa hình dạng tế bào; tế bào có khả năng phân chia
	
	 
	
	

	Số câu:1  

10 %=1 điểm
	1

100%=1đ 
	
	
	
	
	
	
	

	Chương II  : Rễ 

(5 tiết )
	Nêu được cấu tạo miền hút của rễ
	Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền.
	Giải thích được vai trò của lông hút
	
	

	Số câu:3  

50 %=5 điểm   
	1

40%=2đ 
	
	
	1

40%=2đ 
	
	1

20%=1đ
	
	

	Chương III :Thân 

(7 tiết )
	
	Trình bày được tầng sinh vỏ , sinh trụ làm thân to ra
	 Giải thích chức năng của thân biến dạng
	So sánh cấu tạo thân non và thân cây trưởng thành   



	Số câu :3

40%=4điểm   
	
	
	
	1

25%=1đ
	
	1

25%=1đ
	
	1

50%= 2đ

	Tổng số câu:7

10 điểm 

(100%)
	2 câu

3 điểm

30%
	
	
	2 câu

3điểm

30%
	
	2 câu

2 điểm

20%
	
	1 câu

2 điểm

20%


B.ĐỀ KIỂM TRA  
Đề số 1 
Câu 1(1,5điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu các câu trả lời đúng:

1. Những đồ vật nào dưới đây là vật không sống sống

a. Cây su hào, cây lúa                                        b. Bàn ghế, phấn, bảng.

c. Cây bưởi, cái bút                                           d. Quần áo, sách vở

2. Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

a.Tự tổng hợp được chất hữu cơ           c. Di chuyển

b.Lớn lên                                             d. Sinh sản

3. Kính hiển vi quang học có thể phóng to ảnh của vật lên bao nhiêu lần?

a. 30 lần                          b. 40 lần                          c. 3.000 lần                        d. 40.000 lần             

Câu 2 (1,5điểm) Điền chú thích vào hình vẽ dưới đây 
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  1………………………………

  2……………………………..

  3………………………………..

  4…………………..................

  5………………………………….

  6…………………………………..

  7…………………………………...

                                                                         Hình : Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật

Câu 3 (2,0điểm) : Trình bày sự lớn lên của tế bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây?

Câu 4 (1,0điểm) : Rễ cây bèo tây có lông hút không ? vì sao ?

Câu 5 (3,0điểm) : Cấu tạo trong của thân cây trưởng thành có gì giống và khác với cấu tạo trong của thân non ? ?Thân to ra nhờ đâu ?

Câu 6 (1,0điểm): Bạn Hồng không hiểu tại sao ở địa phương của bạn người dân phải thu hoạch các cây có rễ củ như cây củ đậu, cây cải củ, cây cà rốt trước khi chúng ra hoa. Bằng kiến thức sinh học của mình em hãy giải thích cho bạn Hồng hiểu? 

Đề số 2

Câu 1(1,5điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu các câu trả lời đúng:

1. Những loài nào dưới đây là vật sống

a. Cây su hào, cây lúa                                        b. Con gà, con chó.

c. Cây bưởi, cái bút                                           d. Quần áo, sách vở

2. Vì sao chúng ta phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật?

a. Sự đa dạng phong phú của thực vật đang bị suy giảm

b. Thực vật có nhiều lợi ích đối với đời sống con người 

c. Thực vật sống ở nhiều nơi trên trái đất

d. Thực vật có nhiều hình dạng khác nhau;       

3. Kính hiển vi có cấu tạo như thế nào ?

a. Tay cầm bằng kim loại                                 c. Đĩa kính lồi hai mặt

b. Chân kính, thân kính, bàn kính                     d. Ống kính, ốc điều chỉnh

Câu 2 (1,5điểm) Điền chú thích vào hình vẽ dưới đây
	1.........................................................
2...........................................................

3..................................................

4..................................................

5.....................................................

6.....................................................
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Câu 3 (2,0điểm) : Trình bày sự phân chia của tế bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây

Câu 4 (1,0điểm) :Có phải rễ của tất cả các cây đều có lông hút không? Vì sao?

Câu 5 (2,0điểm) : Cấu tạo trong của thân non có gì giống và khác với cấu tạo trong của rễ ?Thân dài ra do đâu ?

Câu 6 (1,0điểm): Bạn Hồng không hiểu tại sao ở địa phương của bạn người dân phải thu hoạch các cây có rễ củ như cây củ sắn, củ khoai lang, củ cải đường trước khi chúng ra hoa. Bằng kiến thức sinh học của mình em hãy giải thích cho bạn Hồng hiểu? 

C . ĐÁP ÁN VÀ THANG  ĐIỂM 

Đề số 1

A. TRẮC NGHIỆM KHÁC QUAN ( 3Đ)

Câu 1 (1điểm)Mỗi ý đúng được 0,5 đ

 1, b               2, d      
Câu 2 (2điểm)

1.Lông hút        (0,5đ)

2. Biểu bì        (0,5đ)

3. Thịt vỏ      (0,25đ)

4. Mạch rây  (0,25đ)

5. Mạch gỗ    (0,25đ)

6.Ruột    (0,25đ)

B. TỰ LUẬN ( 7Đ)

Câu 3 (2điểm):

- Rễ có 4 miền chính ; Chức năng của mỗi miền 

+ Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ  (0,5đ)

+ Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra (0,5đ)

+ Miền hút có các lông hút có nhiệm vụ hấp thụ nước và muối khoáng.(0,5đ)

+ Miền trưởng thành có các mạch gỗ làm nhiệm vụ dẫn truyền .(0,5đ)

Câu 4(1điểm)

- Rễ cây bèo tây không có miền hút vì : cây bèo tây có rễ mọc chìm trong nước, nước được hấp thụ qua khắp bề mặt của rễ nên cây không có lông hút. (1đ)

Câu 5 (3điểm) :

+ Giống nhau: (0,5đ)
Đều gồm các phần cấu tạo giống nhau :gồm 2 phần vỏ và trụ giữa 

vỏ đều gồm biểu bì, và thịt vỏ, trụ giữa gồm một vòng bó mach(mạch rây, mạch gỗ), ruột

+ Khác nhau

	Thân cây non
	Thân cây trưởng thành

	Vỏ ngoài thường có màu xanh   (0,25đ)
	Vỏ ngoài thường có màu sẫm (0,25đ)

	Không có tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ (0,5đ)
	 Có tầng sinh vỏ nằm ở thịt vỏ, tầng sinh trụ nằm ở giữa mạch rây và mạch gỗ.(0,5đ)


 + Thân cây to ra nhờ sự phân chia tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ  (1đ)

Câu 6 (1điểm):

 Phải thu hoạch các cây có thân củ như (củ khoa tây và su hào)trước khi cây ra hoa vì: nếu thu hoạch muộn sau khi cây đã ra hoa. thì một phần chất dinh dưỡng ở củ sẽ được chuyển lên để nuôi hoa và quả; củ sẽ bị xốp, giảm chất dinh dưỡng .
Đề số 2

A. TRẮC NGHIỆM KHÁC QUAN ( 3Đ)

Câu 1(1điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 đ

 1, c               2, b             

Câu 2(2điểm)

1. Vách tế bào bên cạnh   (0,5đ)

2. Màng sinh chất.(0,25đ)

3. Chất tế bào(0,25đ)

4. Nhân(0,25đ)

5. Không bào(0,25đ)

6. Lục lạp(0,25đ)

7. Vách tế bào bên cạnh(0,25đ)

B. TỰ LUẬN ( 7Đ)

Câu 3  (2điểm)  Cấu tạo trong của thân non gồm : 2 phần vỏ và trụ giữa

Câu 4 ( 2điểm ) 
Điểm khác nhau về cấu tạo của thân non và rễ

	Rễ (mìên hút )
	Thân non

	Biểu bì có lông hút
	Biểu bì  không có lông hút  (0,75đ)

	Thịt vỏ không có lục lạp 
	Thịt vỏ có lục lạp    (0,5đ)

	 Bó mạch : mạch rây,mạch gỗ xếp xen kẽ  

                                        
	 Bó mạch xếp thành vòng 

Mạch rây(ngoài) ; Mạch gỗ(trong)     (0,75đ)            


Câu 5(1điểm)

 Cây xương rồng có những đặc điểm thích nghi với môi trường sống khô hạn là:

- Thân cây mọng nước để dự trữ nước cho cây  (0,5đ)

- Lá biến thành gai để giảm sự thoát hơi nước  (0,5đ)
Câu 6 (2 điểm) 

+ Có 2 loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm (0,5đ)

+ Đặc điểm:

	Đặc điểm 
	 Rễ cọc
	 Rễ chùm

	+Vị trí mọc:

+ Kích thước 


	- Các rễ mọc dọc trên rễ cái 

- Các rễ có nhiều kích thước khác nhau 
	- Các rễ cùng mọc ra ở gốc thân  (0,5đ)

Các rễ có kích thước gần bằng nhau  (0,5đ)


Ví dụ:HS lấy đúng ví dụ được  0,5 đ

E . CHỈNH SỬA RÚT KINH NGHIỆM 

Hs chuẩn bị cho bài sau các mẫu vật: mồng tơi, hoa hồng, cành dâu tây, các loại lá khác nhau; cành khác nhau 

Ngày soạn: 23/10/2016
Ngày dạy:          /2016
Tuần 11- Tiết 22
CHƯƠNG IV- LÁ

Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Học sinh nêu được các đặc điểm bên ngoài gồm cuống, bẹ lá, phiến lá.

- Phân biệt các loại lá đơn và lá kép, các kiểu xếp lá trên cành, các loại gân trên phiến lá.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi quan sát đặc điểm bên ngoài của lá, các kiểu xếp lá trên thân và cành.

- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

- Kĩ năng quản lí thời gian khi báo cáo.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.

4. Những năng lực chủ yếu cần hình thành 

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC

- GV: Sưu tầm các loại lá, cành có đủ chồi nách, cành có kiểu mọc lá.

- Bảng phụ có kẻ bảng/ 63 sgk

- HS: Mồng tơi, hoa hồng, cành dâu tây, các loại lá khác nhau; cành khác nhau.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1.Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới


VB: Lá là cơ quan sinh dưỡng của cây, Vậy lá có những đặc điểm gì ?

Hoạt động 1: Đặc điểm bên ngoài của lá (29’)

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	- GV yêu cầu HS quan sát hình 19.1 cho biết tên các bộ phận của lá ?

- GV vẽ nhanh hình lên bảng yêu cầu HS lên chú thích trên hình các bộ phận của lá (5 phút).

- GV chữa bài thống nhất đáp án

- GV lấy 1 chiếc lá to nhất ; yêu cầu HS lên chỉ trên lá thật các bộ phận của lá (4 phút)

Yêu cầu HS : dự đoán chức năng quan trọng nhất của lá là gì ?

- Để thực hiện chức năng đó, lá có cấu tạo bên ngoài như thế nào để nhận được nhiều ánh sáng nhất ?

 - GV cho HS quan sát tất cả các  phiến lá mang đi, thảo luận  các câu hỏi sau :

- Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phần phiến so với cuống.

- Điểm giống nhau của phần phiến các loại lá

Điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá ?

- GV cho HS trả lời, bổ sung cho nhau.

- GV chữa thống nhất đáp án.

- GV cho HS quan sát lá, nghiên cứu SGK trả lời 

- Có mấy loại gân lá ?

- Lấy các loại lá có gân hình mạng

- Lấy các loại lá có gân hình cung

- Lấy các loại lá có gân song song

 GV kiểm tra từng nhóm xem nhóm nào chọn đúng, nhóm nào chọn sai

- GV yêu cầu HS quan sát mẫu, nghiên cứu SGK và phân biệt được lá đơn, lá kép.

- GV đưa câu hỏi, HS trao đổi nhóm. 

- Phân biệt lá dơn và lá kép

- Vì sao lá mồng tơi thuộc loại lá đơn, lá hoa hồng thuộc loại hoa kép?

- GV cho các nhóm chọn những lá đơn và lá kép trong những lá đã chuẩn bị.(ngoài hoa hồng và mồng tơi)

- GV gọi 1 HS lên chọn ra lá đơn và lá kép trong số những lá của GV trên bàn, cho cả lớp quan sát.

- GV cho HS rút ra kết luận.
	- HS quan sát hình nhận biết các bộ phận

- HS cùng vẽ hình minh hoạ các bộ phận của lá.

-1 HS lên bảng chú thích trên hình các bộ phận của của lá; HS khác nhận xét bổ sung

- HS chỉ trên lá thật các bộ phận của lá gồm:

Cuống lá, phiến lá, gân lá.

- Lá có chức năng quang hợp, chế tạo chất hữu cơ dưới ánh sáng mặt trời.

a. Phiến lá

- HS đặt tất cả các lá lên bàn quan sát thảo luận theo 3 câu hỏi SGK, ghi chép ý kiến thống nhất của nhóm:

- Yêu cầu: Phiến lá có nhiều hình dạng,kích thước khác nhau,dạng bản dẹt, màu xanh lục. Diện tích phần phiến lớn hơn cuống rất nhiều.

Giống nhau: dạng bản dẹt, màu xanh lục, là phần to nhất của lá... thu nhận  được nhiều ánh sáng nhất.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

b. Gân lá

- HS đọc mục ( SGK, quan sát mặt dưới của lá, phân biệt đủ 3 loại gân lá; gọi tên 3 loại gân lá

- HS lần lượt lấy các loại lá có gân tương ứng  và gọi tên lá ; tự ghi kiến thức vào vở.

c. Phân biệt lá đơn, lá kép

- HS quan sát cành  mồng tơi, cành hoa hồng kết hợp với đọc mục ( SGK để hoàn thành yêu cầu của GV.

- HS phân biệt lá đơn và lá kép dựa vào các dấu hiệu:

+ Sự phân nhánh của cuống

+ vị trí của trồi nách.

+ Thời điểm rụng của cuống và phiến.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung;

1-2 nhóm mang cành mồng tơi và cành hoa hồng trả lời trước lớp, nhóm khác nhận xét.

- Các nhóm chọn lá đơn lá kép, trao đổi nhau giữa các nhóm ở gần.

- HS rút ra kết luận.




Kết luận:

- Phiến lá có dạng bản dẹt, thường có màu xanh lục, có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, 

- Có 3 loại gân lá: Gân hình mạng, gân hình cung, gân song song.

- Có 2 loại lá đơn và lá kép:

+ Lá đơn có cuống nằm ngay dưới trồi nách, mỗi cuống chỉ mang lá

+ Lá kép chỉ có cuống chính nằm dưới trồi nách; mỗi cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con,mỗi cuống con mang 1 phiến lá.

Hoạt động 2: Các kiểu xếp lá trên thân và cành(10’)

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	* Quan sát cách mọc lá 

- GV cho HS quan sát  cành mang đến lớp, xác định cách xếp lá trên thân, cành.

- Có mấy kiểu xếp lá trên thân và cành, là những kiểu nào ?

*Yêu cầu HS hoàn thành bảng / 63 vào vở BT

- GV treo bảng phụ yêu cầu 1 HS lên làm  ; GV chữa thống nhất đáp án (5 phút)

- Yêu cầu HS cầm cành mang đi nhìn từ trên ngọn cành xuống, nhận xét về cách bố trí của các lá ở mấu thân trên so với các lá ở mấu thân dưới.

- Cách bố trí như vậy có lợi gì cho việc thu nhận ánh sáng của lá ?

- Nhận xét về ý nghĩa của việc xếp lá trên thân, cành.

- GV nhận xét và đưa ra đáp án đúng, HS rút ra kết luận.
	- HS trong nhóm quan sát các cành của nhóm mình kết hợp với hình 19.5 SGK trang 63, xác định 3 cách xếp lá là: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.

- Mỗi HS   hoàn thành bảng /63 trong vở BT

 - 1HS lên làm trên bảng phụ ; các HS khác nhận xét, bổ sung.

HS tự chữa kết quả điền bảng của mình (nếu sai)

- HS quan sát cành mang đi nhận thấy, các lá ở mấu thân trên xếp so le với các lá ở mấu thân dưới,

- ý nghĩa : giúp các lá ở trên hay dưới đều nhận được ánh sáng, lá ở trên không che lá ở dưới.

- HS đưa ra ý kiến: kiểu xếp lá sẽ giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.


Kết luận:

- Có 3 kiểu xếp lá trên cây, giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

	STT
	Tên cây
	Kiểu xếp lá trên cây

	
	
	Có mấy lá mọc từ một mấu thân 
	Kiểu xếp lá 

	1
	Dâu tây 
	1
	Mọc cách 

	2
	Dừa cạn
	2
	Mọc đối 

	3
	Dây huỳnh 
	nhiều : 5, 6,7 ...
	Mọc vòng 


4. Củng cố (3’)
- GV chốt kiến thức toàn bài cho học sinh đọc tóm tắt cuối bài.

- GV sử dụng câu hỏi cuối bài để kiểm tra, 

- Đọc mục “Em pcó biết”

GV đọc câu hỏi yêu cầu HS lựa chọn đáp án đúng 

Câu 1. Trong các lá sau đây nhóm những lá nào có gân song song

a. Lá hành, lá nhãn, lá bưởi               b. Lá rau muống, lá cải

c. Lá lúa, lá mồng tơi, lá bí đỏ           d. Lá tre, lá lúa, lá cỏ.                   Đáp án: d.
Câu 2. Trong các lá sau đây, những nhóm lá nào thuộc lá đơn

a. Lá dâm bụt, lá phượng, lá dâu           b. Lá trúc đào, lá hoa hồng, lá lốt

c. Lá ổi, lá dâu, lá trúc nhật           d. Lá hoa hồng, lá phượng, lá khế.        Đáp án: c.
5.  Hướng dẫn học bài ở nhà (2’)

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

Trả lời các câu hỏi sau: 

1, Em hãy quan sát và chỉ ra sự đa dạng của lá trong tự nhiên ?

2, Nêu lợi ích của lá cây đối với con người và động vật.

3, Tán lá có vi trò gì đối với việc bảo vệ đất và bảo vệ môi trường sống của mỗi chúng ta?

- Làm bài tập / 64

- Nghiên cứu trước bài cấu tạo trong của phiến lá 

Thứ 5 ngày 24 tháng 10 năm 2016






Hình : Lát cắt ngang qua miền hút của rễ 
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